
TT SHS Ngày sinh Địa chỉ Hệ

1 A27 Nguyễn Thị Tú Anh 16/01/1997 Làng Cóc, Quang Lang, Chi Lăng 2 năm

2 A169 Dương Thị Hoài Anh 06/09/1997 khối phố 6B, thị trấn Bình Gia 2 năm

3 A199 Trần Phương Anh 21/01/1997 19 khối 2 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TPLS 2 năm

4 A208 Phạm Thị Vân Anh 06/04/1996 Thôn Khau Ràng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn 2 năm

5 A73 Hoàng Phi Ánh 03/07/1997 thôn Làng Hao, Vạn Linh, Chi Lăng 2 năm

6 A31 Hoàng Thị Bảo 08/06/1993 Bảng Giểng, Tú Mịch, Lộc Bình 2 năm

7 A45 Sầm Thị Ngọc Bích 17/04/1997 thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Định 2 năm

8 A217 Triệu Thị Bích 09/09/1996 Cã Trong, Minh Sơn, Hữu Lũng 2 năm

9 A210 Hoàng Thị Hồng Chang 21/01/1995 Bản Làn, Văn An, Văn Quan (Cô Lợi - Tiểu học) 2 năm

10 A99 Lộc Khánh Chi 10/09/1992 33 đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng, TPLS 2 năm

11 A183 Phan Thị Linh Chi 20/11/1997 khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 2 năm

12 A194 Vy Thị Lệ Chinh 27/10/1996 Nà Tao, Tràng Các, Văn Quan 2 năm

13 A75 Hoàng Thị Chuyên 02/09/1992 Hoàng Văn Kham, bản Nhuần, Văn An, Văn Quan 2 năm

14 A21 Triệu Thị Cúc 28/01/1996 Đèo Luông, Tri Lễ, Văn Quan 2 năm

15 A167 Long Thị Cúc 15/08/1995 Vĩnh Yên, Hòa Bình, Hữu Lũng 2 năm

16 A107 Nông Thị Dâng 21/07/1997 Bản Giảo, Quốc Khánh, Tràng Định 2 năm

17 A89 Hoàng Thị Điểm 16/12/1996 Hoàng Văn Khen, Pá Hà, Lương Năng, Văn Quan 2 năm

18 A02 Hoàng Thùy Dung 12/01/1997 Hoàng Thùy Trang, trường THCS xã Cai Kinh, Hữu Lũng 2 năm

19 A12 Lã Thùy Dung 15/09/1995 Thôn Nà Noỏng, Châu Sơn, Đình Lập 2 năm

20 A112 Bế Thùy Dung 10/12/1997 Khun Koọc, Tân Lang, Văn Lãng 2 năm

21 A195 Triệu Thùy Dung 08/03/1997 Khối phố 4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 2 năm

22 A178 Hoàng Thị Dựng 07/12/1997 thôn Pá Chí, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 2 năm

23 A11 Lâm Thùy Dương 24/03/1996 Xóm Xa, Minh Hòa, Hữu Lũng 2 năm

24 A56 Hoàng Thùy Dương 08/11/1996 Chu Thị Hậu, phòng GDĐT huyện Cao Lộc 2 năm

25 A113 Nông Thị Thùy Duyên 29/10/1997 thôn Khung Thúng, Quang Lang, Chi Lăng 2 năm

26 A78 Hoàng Thị Giao 14/04/1994 Hoàng Văn Binh, Làng Mỏ, Trấn Yên, Bắc Sơn 2 năm

27 A26 Vương Thị Ngọc Hà 29/04/1997 thôn Nà No ỏng, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập 2 năm

28 A36 Hoàng Thị Hà 18/02/1994 Số 74, khu 10, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 2 năm

29 A95 Nông Thị Thu Hà 08/08/1997 Nông Văn Năm, Thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng 2 năm

30 A121 Hoàng Thị Hà 28/01/1996 thôn Còn Cuồng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình 2 năm

31 A207 Trịnh Thị Hà 06/07/1997 Nà Quân, Yên Khoái, Lộc Bình 2 năm

32 A227 Vũ Thị Hà 10/02/1997 2 năm

33 A19 Dương Thị Hằng 11/01/1996 Thôn Lục Bó, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc 2 năm

34 A50 Hoàng Thị Thu Hằng 13/03/1996 Hoàng Văn Hành, Bản Khình, Lương Năng, Văn Quan 2 năm

35 A46 Triệu Thị Hạnh 18/12/1996 Bản Pèng, Mẫu Sơn, Cao Lộc 2 năm

36 A108 Lương Thị Hạnh 24/04/1992 thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc 2 năm

37 A175 Lâm Thị Hạnh 27/02/1996 ngõ 6, Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng 2 năm

38 A58 Lý Thị Hậu 27/04/1997 Làng Cầu, Tân Thành, Hữu Lũng 2 năm

39 A41 Tô Thị Hè 20/11/1997 thôn Ba Biển, xã Thiện hòa, huyện Bình Gia 2 năm

40 A179 Hoàng Thu Hiên 07/10/1996 thôn Háng Van, Hội Hoan, Văn Lãng 2 năm

41 A68 La Thị Hiền 25/06/1997 thôn Nà Tèng, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc 2 năm

42 A190 Dương Thị Hiền 30/08/1997 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc 2 năm

43 A127 Nông Bích Hiện 25/08/1997 Thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan 2 năm

44 A55 Hoàng Thị Hiệp 28/01/1997 Hang Nà, Tú Xuyên, Văn Quan 2 năm

45 A192 Tàng Thị Hiếu 07/07/1994 thôn Bản Roọc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 2 năm

46 A138 Triệu Thị Hiệu 18/06/1996 thôn Đon Chang, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng 2 năm

47 A09 Lương Thị Hoa 14/05/1992 thôn Trung Mai, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng 2 năm

48 A82 Đàng Hồng Hoa 14/09/1995 thôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng 2 năm

49 A172 Lương Thị Hoa 19/03/1997 thôn Tắng Mật, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng 2 năm

50 A100 Vy Thị Hòa 23/10/1997 thôn bản Cạo, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình 2 năm

51 A17 Nông Thị Thu Hoài 28/02/1996 Bá Phia, Quốc Khánh, Tràng Định 2 năm

52 A32 Hoàng Thị Thu Hoài 05/01/1997 Thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TPLS 2 năm

53 A33 Hoàng Thị Hoài 20/09/1995 thôn Nà Quân, Tân Văn, Bình Gia 2 năm

54 A157 Phan Thị Hoài 26/07/1997 thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TPLS 2 năm

55 A116 Hoàng Thị Hoan 12/05/1988 cô Khoai, văn thư trường CĐSP Lạng Sơn 2 năm

56 A05 Triệu Thị Hồng 26/02/1994 Thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan 2 năm

57 A188 Hoàng Thị Hồng 01/10/1997 Nà Yêu, Tân Lập, Bắc Sơn 2 năm

58 A80 Hoàng Thị Huế 17/07/1991 thôn Kim Quán, xã Đình Lập, huyện Đình Lập 2 năm

59 A57 Ngô Hồng Huệ 28/11/1997 Khu 3, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 2 năm

60 A146 Tô Thị Huệ 21/03/1996 Tô Văn Đạt, Khòn Khoang, Bằng Khánh, Lộc Bình 2 năm

61 A131 Vi Thị Hương 29/11/1993 thôn Khau Thung, xã Vân An, huyện Chi Lăng 2 năm

62 A193 Vương Thị Hương 29/12/1994 thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 2 năm

63 A35 Hoàng Thúy Hường 01/12/1997 thôn Đồng Én, xã hoàng Đồng, TPLS 2 năm

64 A38 Triệu Thị Hường 25/05/1993 Nguyễn Đình Quý, thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TPLS 2 năm

65 A160 Nông Thị Hường 27/07/1997 Bản Quang, Hữu Khánh, Lộc Bình 2 năm

66 A14 Hứa Thị Huyền 13/12/1997 Thôn Thâm Khon, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 2 năm

67 A34 Hoàng Thị Bích Huyền 16/07/1997 thôn Tây A, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan 2 năm

68 A47 Nguyễn Thị Huyền 29/08/1997 Văn Miêu, Minh Sơn, Hữu Lũng 2 năm

69 A64 Nguyễn Thương Huyền 16/09/1987 số 29, khu 8 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 2 năm

70 A83 Nông Thị Minh Huyền 13/08/1997 Nông Văn Vệ, thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng 2 năm

71 A85 Trương Thị Huyền 12/12/1994 Nà Mằn, Đào Viên, Tràng Định 2 năm

72 A153 Lê Ngọc Huyền 22/02/1994 số 16 đường Tô Thị, phường Tam Thanh, TPLS 2 năm

73 A176 Mông Thu Huyền 21/05/1997 Khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TPLS 2 năm

74 A115 Lành Thị Huỳnh 14/04/1996 thôn Pò Nâm, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình 2 năm

75 A54 Hoàng Thúy Kiều 08/02/1995 Hòa Mục, Mai Sao, Chi Lăng 2 năm

76 A65 Nông Thúy Kiều 13/03/1996 Thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 2 năm

Họ tên



77 A110 Vy Thị Kim 02/09/1995 thôn Nà Danh, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng 2 năm

78 A118 Nguyễn Thanh Lam 25/07/1997 226 Tam Thanh, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, TPLS 2 năm

79 A102 Nông Thị Lâm 16/09/1995 Tồng Hách, Quan Bản, Lộc Bình 2 năm

80 A42 Cung Tuyết Lan 15/10/1993 Số 06, ngõ 20, khu 5, thị trấn Thất Khê, Tràng Định 2 năm

81 A182 Phan Thúy Lan 03/07/1995 số 107, khu 3 đường Thanh Niên, Tràng Định 2 năm

82 A08 Hà Thị Lê 14/04/1996 thôn trung Tâm, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 2 năm

83 A86 Hoàng Minh Lệ 14/07/1996 Hoàng Văn Trọng, Nà Phái, Đại Đồng, Tràng Định 2 năm

84 A91 La Thị Lịch 07/03/1997 Nà Pa, Chiến Thắng, Chi Lăng 2 năm

85 A222 Chu Thị Liệm 16/01/1996 Long Đầu, Yên Khoái, Lộc Bình 2 năm

86 A109 Chu Thị Liên 16/10/1997 thôn bản Có, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 2 năm

87 A130 Chu Thị Liên 21/08/1996 thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập 2 năm

88 A22 Âu Thùy Linh 08/08/1996 Số 20, Tổ 3 khối 7 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 2 năm

89 A93 Hoàng Gia Linh 03/02/1996 Thôn Nà Nát, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (đang học lớp K18A) 2 năm

90 A155 Phùng Thùy Linh 10/10/1997 tập thể trường mầm non 8/3, phường Chi Lăng, TPLS 2 năm

91 A201 Hoàng Thị Thùy Linh 10/08/1997 Pác Lãng, Song Giang, Văn Quan (Hoàng Thị Tấm, phòng KH-TC) 2 năm

92 A223 Hoàng Thị Bích Linh 25/11/1996 Thôn Bản Tàn, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc 2 năm

93 A103 Nông Thị Loan 23/06/1996 Tồng Hách, Quan Bản, Lộc Bình 2 năm

94 A136 Hứa Thị Luyên 09/02/1997 Lính Đeng, Đề Thám, Tràng Định 2 năm

95 A156 Nguyễn Hồng Ly 01/05/1996 thôn Mạ A, xẫ Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 2 năm

96 A159 Bế Thị Ly 13/12/1997 Khun Liền, Hoàng Việt, Văn Lãng 2 năm

97 A187 Hoàng Bích Ly 30/06/1996 Hang Mạ, Đại Đồng, Tràng Định 2 năm

98 A186 Trần Hà Mai 26/03/1996 khu 2, Thất Khê, Tràng Định 2 năm

99 A202 Hoàng Nguyễn Thanh Mai 18/10/1997 Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng 2 năm

100 A221 Hoàng Thị Mai 21/04/1997 UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng 2 năm

101 A92 Nông Thị May 08/11/1997 Nguyễn Thị Thao, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đình Lập 2 năm

102 A07 Âu Thị Máy 19/08/1995 Thôn Khuổi Ố, xã Minh Khai, Bình Gia - Lạng Sơn 2 năm

103 A181 Chu Thị Mến 14/09/1997 thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập 2 năm

104 A06 Lê Thị Thu Mơ 01/02/1991 Thôn Nặm Thoỏng, xã Hoàng Đồng, TPLS 2 năm

105 A20 Dương A Múi 05/06/1997 thôn Ngàn Tặc, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc 2 năm

106 A154 Vi Thị Mừng 01/08/1997 thôn Bản hả, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập 2 năm

107 A62 Trần Thị Mỹ 01/08/1995 thôn Hàng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng 2 năm

108 A18 Hà Thị Nga 12/03/1986 Thôn khe Cháy, xã Thái Bình, huyện Đình Lập 2 năm

109 A37 Luân Thị Nga 13/08/1997 thôn khuổi Thâm, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng 2 năm

110 A120 Đồng Thị Kiều Nga 17/10/1997 thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc 2 năm

111 A53 Luận Thị Ngân 15/10/1995 thôn Đồng Lốc, Hòa Bình, Hữu Lũng 2 năm

112 A143 Nông Thị Nghiệp 22/11/1997 thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 2 năm

113 A60 Lương Thị Ngơi 08/09/1993 Thôn Bản hu, xã An Hùng, huyện Văn Lãng 2 năm

114 A124 Hoàng Minh Nguyện 06/07/1997 thôn Co Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lâm 2 năm

115 A139 Đàm Thị Minh Nguyệt 10/10/1997 Đàm Danh hán, Pò Mần, Đề Thám, Tràng Định 2 năm

116 A150 Lương Thị Nguyệt 22/11/1995 Pò Nhùng, Bảo Lâm, Cao Lộc 2 năm

117 A152 Ngô Thị Nguyệt 22/01/1994 số 167, khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 2 năm

118 A135 Hoàng Thị Nhàn 07/10/1997 thôn Dục Thuôn, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn 2 năm

119 A61 Đinh Thị Nhật 17/06/1993 Xóm Bản Áng, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc 2 năm

120 A79 Chu Thị Nhung 19/07/1997 Chu Văn Chì, xóm Nà Cạn, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng 2 năm

121 A96 Hoàng Thị Nhung 27/11/1997 Triệu Thị Ngọc, Mai Sao, Chi Lăng 2 năm

122 A229 Đàm Thị Hồng Nhung 04/10/1997 Háng Cáu, Quốc Việt, Tràng Định 2 năm

123 A98 Hoàng Thị Oanh 12/04/1994 Pắc Mạ, Yên Khoái, Lộc Bình 2 năm

124 A198 Triệu Thị Kiều Oanh 01/08/1996 Nặm Đảng, Ái Quốc, Lộc Bình 2 năm

125 A205 Nông Kiều Oanh 15/04/1996 Nà Bài, Bình Phúc, Văn Quan 2 năm

126 A177 La Thị Bích Phấn 09/03/1997 Số 19, ngõ 25, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TPLS 2 năm

127 A197 Đặng Thị Phẩy 18/03/1994 Khuổi Danh, Ái Quốc, Lộc Bình 2 năm

128 A90 Linh Thị Phòng 04/04/1996 Linh Văn Kiên, thôn Pá Hà, Lương Năng, Văn Quan 2 năm

129 A216 Dương Thị Phương 16/06/1995 Nội Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 2 năm

130 A28 Long thị Phượng 27/03/1997 Nà Lặp, Vạn Linh, Chi Lăng 2 năm

131 A51 Đinh Thị Phượng 04/09/1996 thôn Bản Tồn, Quốc Khánh, Tràng Định 2 năm

132 A151 Nông Thị Phượng 09/02/1997 thôn Văn Can, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia 2 năm

133 A40 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/05/1997 thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 2 năm

134 A76 Chu Thị Quỳnh 27/10/1997 thôn Bản Lăm, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng 2 năm

135 A122 Lương Thị Như Quỳnh 04/08/1997 Xa Đán, Vạn Linh, Chi Lăng 2 năm

136 A204 Hoàng Thị Sao 09/11/1992 Thôn Xa Đán, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng 2 năm

137 A185 Vi Thị Sen 02/11/1997 khu 5, Thất Khê, Tràng Định 2 năm

138 A126 Phùng THị Slay 26/06/1993 Nà Phát, Yên Khoái, Lộc Bình 2 năm

139 A101 Liễu Thị Soan 20/09/1996 Long Tiến, Hoàng văn Thụ, Văn Lãng 2 năm

140 A66 Nguyễn Thị Tâm 17/12/1993 Pàn Dào, Kim Đồng, Tràng Định 2 năm

141 A158 Vi Thị Thạch 07/11/1997 thôn Khuổi Cải, Yên Trạch, Cao Lộc 2 năm

142 A105 Nông Thị Thái 15/12/1996 Bản Khiểng, Hữu Khánh, Lộc Bình 2 năm

143 A84 Trương Thị Thắm 13/03/1992 Nà Mằn, Đào Viên, Tràng Định 2 năm

144 A137 Triệu Thị Thắm 16/05/1997 thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc 2 năm

145 A141 Hoàng Thị Thắm 15/02/1994 thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập 2 năm

146 A39 Lý Thị Thân 27/03/1992 Lộc Vi Làn, SN 68, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc 2 năm

147 A77 Nông Thị Thanh 18/04/1996 Nông Văn Dựng, thôn Bản hà, xã Hiệp Hạ, Lộc Bình 2 năm

148 A133 Lương Mỹ Thanh 28/02/1997 Bản Khiếng, Hữu Khánh, Lộc Bình 2 năm

149 A04 Đỗ Thị Trung Thảo 10/02/1996 Số 54 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TPLS 2 năm

150 A16 Hoàng Thị Thảo 04/11/1996 Đồng Chùa, Bằng Mạc, Chi Lăng 2 năm

151 A44 Triệu Phương Thảo 23/11/1995 thôn Tây B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan 2 năm

152 A211 Dương Thị Thảo 16/11/1996 Số 225, khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn 2 năm

153 A180 Chu Thị Thêm 30/11/1997 thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập 2 năm



154 A63 Trần Thị Thoa 06/07/1990 thôn Kim Quán, xã Đình Lập, huyện Đình Lập 2 năm

155 A119 Vi Thị Thỏa 28/04/1994 Pác Mạ, Yên Khoái, Lộc Bình 2 năm

156 A134 Hoàng Thị Thời 15/01/1997 thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình 2 năm

157 A25 Hoàng Thị Thu 14/04/1996 Nà Cạn, Đại Đồng, Tràng Định 2 năm

158 A142 Nông Thị Thu 18/08/1997 Khu 5, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập 2 năm

159 A224 Tô Thị Thu 23/02/1995 Khe Chim, Lâm Ca, Đình Lập 2 năm

160 A168 Hoàng Thị Anh Thư 21/06/1997 Nà Càng, Tân Tri, Bắc Sơn 2 năm

161 A149 Hà Thị Thương 12/06/1997 Trung Tâm, Y Tịch, Chi Lăng 2 năm

162 A200 Hoàng Kim Thúy 12/10/1996 Bình Dân, Hội Hoan, Văn Lãng 2 năm

163 A218 Dương Thị Thúy 02/11/1996 Thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn 2 năm

164 A69 Hoàng Thị Lệ Thùy 24/07/1997 thôn Bản mạ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 2 năm

165 A123 Hoàng Ngọc Thùy 18/08/1997 Số 60 khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 2 năm

166 A174 Bế Thu Thùy 17/01/1996 thôn Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng 2 năm

167 A228 Lương Thị Thùy 20/12/1997 Bản Kiêng, Tân Minh, Tràng Định 2 năm

168 A140 Bế Thanh Thủy 06/06/1997 thôn Bó Củng, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng 2 năm

169 A166 Hoàng Thu Thủy 13/03/1997 thôn Làng Coóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 2 năm

170 A148 Hà Minh Trang 16/12/1996 Lương Thị Nguyệt, Na Hoa, Sơn Hà, Hữu Lũng 2 năm

171 A189 Hoàng Thị Trang 26/06/1997 Nà Yêu, Tân Lập, Bắc Sơn 2 năm

172 A173 Lý Thị Trình 10/09/1997 thôn Nà Pè, xã Quan Bản, huyện Lộc Bình 2 năm

173 A43 Hoàng Thị Tư 16/03/1997 bản Van, Nam la, Văn Lãng 2 năm

174 A111 Hoàng Thị Tư 17/10/1997 Tà Piạc, Hoàng Việt, Văn Lãng 2 năm

175 A163 Lâm Thị Tươi 17/06/1994 thôn Nà Lốc, xã Thiện Thuận, Bình Gia 2 năm

176 A209 Hoàng Thị Tươi 17/09/1996 Thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng 2 năm

177 A162 Hoàng Thị Tuyết 08/04/1997 thôn Nà Chuông 1, xã Mai Pha, TPLS 2 năm

178 A206 Nông Thị Hoa Ty 07/11/1996 Thôn Bản Hu, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình 2 năm

179 A52 Nông Thị Vân 03/10/1997 thôn Bản Dùa, xã An Hùng, huyện Văn Lãng 2 năm

180 A170 Lương Bích Vân 05/10/1996 thôn Bó Đấy, Đồng Ý, Bắc Sơn 2 năm

181 A117 Nguyễn Thị Vấn 06/05/1995 Đỗ Thúy Luân, lớp K17D 2 năm

182 A94 Lý Thị Vẹ 27/08/1995 Thôn Khuổi Cải, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc 2 năm

183 A15 Lương Thị Hà Vi 13/03/1994 Thôn Nà Chùa, Hùng Sơn, Tràng Định 2 năm

184 A24 Vi Thị Viên 07/101996 Cô Ong, 01682339285. thôn Pắc Mạ, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình 2 năm

185 A13 Vi Thị Viện 23/11/1995 Thôn Cốc Sảng, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan 2 năm

186 A171 Lương Thị Viết 15/05/1997 thôn Trung Mai, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng 2 năm

187 A129 Hoàng Thị Vùng 10/08/1997 Nà Tàng, Minh Phát, Lộc Bình 2 năm

188 A01 Linh Thị Vương 03/10/1992 24/4 Trần Phú, Hoàng Văn Thụ 2 năm

189 A23 Hà Thị Vương 25/07/1993 Phạc Táng, Bảo Lâm, Cao Lộc 2 năm

190 A212 Vi Thị Xanh 19/09/1995 Thôn Bản Hả, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình 2 năm

191 A30 Chu Thị Xê 25/03/1997 Khuổi Đứa, Hải Yến, Cao Lộc 2 năm

192 A165 Mông Thị Xoan 16/06/1996 thôn bản Pẻng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng 2 năm

193 A70 Vy Thị Thúy Xuân 24/11/1996 thôn Khau Moòng, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan 2 năm

194 A114 Lô Thị Xuân 09/06/1996 thôn Nam, Yên Phúc, Văn Quan 2 năm

195 A164 Hoàng Thị Xuyến 27/03/1997 thôn Nà Rạo, Vân Mộng, Lộc Bình 2 năm

196 A10 Hoàng Hải Yến 23/07/1997 Nà Cáy, Chi Lăng, Tràng Định 2 năm

197 B28 Hoàng Minh Châu 09/09/1990 thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TPLS (đ/c Khuyên - Tổ Chính trị) 1,5 năm

198 B21 Vi Thị Chuyền 20/03/1988 Số 94, đường 3/2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 1,5 năm

199 B32 Hoàng Thị Cúc 27/04/1992 Sĩ Nghiều, Tú Đoạn, Lộc Bình 1,5 năm

200 B31 Lê Thị Diễm 28/05/1990 Thôn Bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan 1,5 năm

201 B20 Ngô Bích Diệp 24/10/1987 thôn Làng Trung, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 1,5 năm

202 B18 La Thị Giang 18/07/1993 Bản Piềng, Thái Bình, Đình Lập 1,5 năm

203 B22 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp, huyện Lộc Bình 1,5 năm

204 B30 Hoàng Thị Hà 30/07/1991 127B đường Trần Quang Khải, phường Chi lăng, TPLS 1,5 năm

205 B40 Hoàng Thị Hoài 29/06/1992 1,5 năm

206 B33 Trần Thị Mai Hương 19/02/1991 Nà Noọc, Hữu Liên, Hữu Lũng 1,5 năm

207 B16 Hoàng Thị Kính 30/06/1993 Nà Re, Tràng Các, Văn Quan 1,5 năm

208 B10 Phạm Thị Liên 05/06/1987 Số 9, Cao Thắng, Hoàng Văn Thụ, TPLS 1,5 năm

209 B25 Lương Thị Liền 05/06/1990 Thôn Bản Héc, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc 1,5 năm

210 B4 Tô Thị Loan 20/09/1984 UBND xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 1,5 năm

211 B9 Đoàn Cẩm Ly 20/12/1992 Nà Tri, Trùng Quán, Văn Lãng 1,5 năm

212 B34 Trần Thị Thúy Nga 21/08/1991 Nà Noọc, Hữu Liên, Hữu Lũng 1,5 năm

213 B39 Vũ Thị Nga 13/09/1985 Mai Thành, mai Pha, TPLS 1,5 năm

214 B37 Nguyễn Thị Ngọc 13/01/1991 Tổ 5, khối 8, thị trấn Cao Lộc 1,5 năm

215 B1 Nông Thị Nhung 12/11/1986 thôn bản Gia, xẫ Lục Thôn, huyện Lộc Bình 1,5 năm

216 B11 Vi Thị Nhung 07/08/1986 Than Muội, Quang Lang, Chi Lăng 1,5 năm

217 B12 Nguyễn Thị Nhung 25/11/1987 Hoàng Văn Hạ, số 651 thôn Mai Thánh,xã Mai Pha 1,5 năm

218 B7 Bế Thị Hồng Nhung 02/03/1992 06-Phai Dài, khu I, thị trấn Thất Khê, Tràng Định 1,5 năm

219 B8 Tô Thị Nhung 25/08/1992 xóm Lũng Khắt, Bản Vạc, Trùng Quán, Văn Lãng 1,5 năm

220 B29 Nông Thúy Phương 24/05/1990 Xóm Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng 1,5 năm

221 B13 Hoàng Thị Thảo 28/11/1991 Khu 1+2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 1,5 năm

222 B19 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/01/1992 Làng Coóc, Quang Lang, Chi Lăng 1,5 năm

223 B23 Vi Thị Thảo 01/05/1991 Na Dương Phố 1, Lộc Bình 1,5 năm

224 B27 Lành Thị Thùy Thêm 15/03/1988 Thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TPLS 1,5 năm

225 B15 Bế Thị Thương 30/04/1991 số 143, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TPLS 1,5 năm

226 B14 Âu Thanh Thùy 18/05/1990 Hà Thị Liên (Máy), thôn Pò Cại, xã Tân mỹ, huyện Văn Lãng 1,5 năm

227 B26 Nông Thu Trang 25/11/1990 Số 14 ngõ 1 Đinh Tiên hoàng, Phường Chi Lăng, TPLS 1,5 năm

228 B6 Trần Thị Trang 12/03/1991 Hoàng Thúy Kiều, thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, Chi Lăng 1,5 năm

229 A215 Hà Thị Vi 20/09/1993 Sẩy Hạ, Đồng Tân, Hữu Lũng 1,5 năm

230 B2 Hoàng Thị Vui 25/10/1993 Bình Xá, Đình Lập 1,5 năm



231 B24 Đàm Thúy Vương 18/02/1990 Bản Chang, Đội Cấn, Tràng Định 1,5 năm

232 B17 Nguyễn Thị Yến 20/02/1990 thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 1,5 năm

233 C20 Lê Lan Anh 17/07/1990 số 151, tổ 1, khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 1 năm

234 C56 Đỗ Thị Ngọc Ánh 01/10/1988 58 Lê Quý Đôn, Tam Thanh, TPLS 1 năm

235 C61 Trịnh Thị Ánh 28/02/1991 thôn Mạn Đường A, Mai Sao, Chi Lăng 1 năm

236 C1 Lê Thị Bích 11/07/1989 Bản Quấn, Tú Đoạn, Lộc Bình 1 năm

237 C30 Triệu Thị Linh Chi 02/01/1993 thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 1 năm

238 C65 Vy Thị Chuyên 17/07/1990 thôn Khòn Mỏ, Khuất Xá, Lộc Bình 1 năm

239 C26 Nguyễn Thị Còi 02/02/1992 Thôn Bản Lè, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng 1 năm

240 C42 Hoàng Hồng Diễm 29/04/1989 Còn Kéo, Bảo Lâm, Cao Lộc 1 năm

241 C72 Nông Bích Diệp 12/10/1992 Bản Vạc, Trùng Quán, Văn Lãng 1 năm

242 C57 Trần Thị Đông 10/09/1993 Đinh Thị Loan, khu TT công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập 1 năm

243 C5 Tô Thị Dung 30/01/1994 Bản Lễ, Xuất Lễ, Cao Lộc 1 năm

244 C58 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/05/1985 Khu tập thể giáo viên trường THPT Văn Lãng, huyện Văn Lãng 1 năm

245 C44 Đinh Thị Hà 16/04/1989 số 36, tổ 1, khối 1, thị trấn Cao Lộc 1 năm

246 C69 Hoàng Thị Hạnh 20/10/1991 Chục Pình, Bình Trung, Cao Lộc 1 năm

247 C4 Hoàng Thu Hảo 01/09/1991 thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng 1 năm

248 C25 Hoàng Thị Hảo 06/07/1994 Ngõ 3, Đèo Giang, Chi Lăng, TPLS 1 năm

249 C16 Hoàng Thị Hiền 08/06/1992 Nà Pán, Nhượng Bạn, Lộc Bình 1 năm

250 C28 Lương Thị Thu Hiểu 07/09/1994 thôn bản Ngõa, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 1 năm

251 C52 Trần Bích Hòa 05/08/1994 số 42, ngõ 1, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TPLS 1 năm

252 C39 Lộc Thu Hoài 29/04/1993 Kéo Van, Tân Lang, Văn Lãng 1 năm

253 C77 Vi Thị Hỏi 21/01/1990 Thôn Co Lái, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng 1 năm

254 C9 Vi Thị Huệ 02/09/1992 thôn Khuổi Vai, xã Cao Minh, huyện Tràng Định 1 năm

255 C35 Nguyễn Thị Huệ 20/01/1992 thôn Than Muôi, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng 1 năm

256 C48 Nguyễn Thị Hương 03/02/1992 Bình Độ, Quốc Việt, Tràng Định 1 năm

257 C32 Hoàng Thị Hướng 27/03/1991 Hoàng Văn Sự, thôn Lục tát, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc 1 năm

258 C13 Lộc Thị Huyền 05/01/1992 số 10, ngõ 1 Giếng Tiên, phường Chi Lăng, TPLS 1 năm

259 C21 Nguyễn Thị Huyền 03/08/1991 tổ 5, khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 1 năm

260 C6 Lương Thị Kiều 14/10/1994 Phùng Thị Bình, Phai Cam, Văn An, Văn Quan 1 năm

261 C3 Triệu Thị Lan 13/11/1985 số 2A, Trần Quang Khải, Chi Lăng, TPLS 1 năm

262 C18 Dương Thanh Lan 01/11/1994 Làng Cần, Đồng Tân, Hữu Lũng 1 năm

263 C67 Nông Thúy Lịch 03/03/1993 Thôn Làng Coóc, xã Quang Lạng, huyện Chi Lăng 1 năm

264 C38 Bế Thị Liên 12/10/1993 Bế Văn Lan, thôn Pò Mất, xã Bính Xá, huyện Đình Lập 1 năm

265 C31 Hoàng Thúy Linh 25/06/1994 Bản Kìa, Hội Hoan, Văn Lãng 1 năm

266 C45 Hà Thị Thùy Linh 27/07/1994 Bản Dạ, Xuân Mai, Văn Quan 1 năm

267 C51 Hà Thị Thùy Linh 22/04/1991 số 18, Văn Vỉ, khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, TPLS 1 năm

268 C10 Hoàng Thị Luận 15/07/1994 Bảnh Lành, Hòa Cư, Cao Lộc 1 năm

269 C40 Bế Thị Lương 27/10/1993 thôn Khe Cù, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập 1 năm

270 C27 Bế Thị Ly Ly 12/09/1993 Xóm Ngóc, Đồng Tân, Hữu Lũng 1 năm

271 C68 Hoàng Ngọc Mây 06/09/1991 Hoàng Ngọc Anh Thơ, Tổ Âm Nhạc, khoa GDTH 1 năm

272 C73 Lương Thị Na 15/04/1993 Thôn Co Măn, xã Mai Pha, TPLS 1 năm

273 C33 Lê Thị Bích Ngoan 27/09/1992 67 khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 1 năm

274 C54 Nông Thị Thanh Ngọc 21/03/1992 thôn Lạng Giai B, Nhân Lý, Chi Lăng 1 năm

275 C71 Đàm Thị Ngọc 13/05/1990 15C, ngõ 1, Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TPLS 1 năm

276 C43 Nguyễn Hồng Nhung 03/02/1986 Số 105 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TPLS 1 năm

277 C66 Liễu Thị Nương 14/08/1994 Còn Chủ, Phú Xá, Cao Lộc 1 năm

278 C24 Hoàng Kim Oanh 02/03/1993 Phố Mới, Vạn Linh, Chi Lăng 1 năm

279 C50 Trần Thị Xuân Phương 29/05/1994 Đồng Thuốc, Cai Kinh, Hữu Lũng 1 năm

280 C49 Lương Thanh Tâm 04/10/1994 thôn Bản Hu, xã An Hùng, huyện Văn Lãng 1 năm

281 C29 Phùng Thị Thắm 05/08/1992 Khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 1 năm

282 C36 Lý Kim Thoa 29/09/1993 Ngọc Lâu, Tân Tri, Bắc Sơn 1 năm

283 C62 Vi Thị Thỏa 12/01/1994 Thôn Bản Chang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định 1 năm

284 C59 Hoàng Thị Hiền Thương 16/04/1992 Thôn Rạ Lá, Long Đống, Bắc Sơn 1 năm

285 C55 Lưu Thị Thùy 08/06/1993 thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 1 năm

286 C46 Nguyễn Thu Thủy 21/04/1987 35 phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 1 năm

287 C37 Hoàng Thị Thuyên 07/10/1993 thôn Làng Trung, xã Quang lang, huyện Chi Lăng 1 năm

288 C22 Trình Hoàng Ngọc Tiềm 28/05/1994 Đại Sơn, Hợp Thành, Cao Lộc 1 năm

289 C19 Hoàng Thị Tiếp 09/08/1986 Trần Văn Hội, thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TPLS 1 năm

290 C11 Giáp Thị Huyền Trang 29/03/1992 Nà Khòn, Nhân Lý, Chi Lăng 1 năm

291 C76 Dương Thị Thùy Trang 20/10/1993 Khối phố 5B, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 1 năm

292 C63 Nguyễn Thị Tú 07/07/1994 Hồng Châu, Cai Kinh, Hữu Lũng 1 năm

293 C53 Hoàng Thị Tuyến 15/08/1994 34-K9 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 1 năm

294 C74 Nguyễn Thị Tuyết 09/12/1994 Khòn Trạng, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc 1 năm

295 C64 Vi Hồng Vân 28/061993 Sao Thượng B, Mai Sao, Chi Lăng 1 năm

296 C78 Hoàng Thị Vân 06/12/1994 Khu 4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 1 năm

297 C12 Dương Thị Vàng 01/11/1991 thôn Bình Độ, xã Nam La, huyện Văn Lãng 1 năm

298 C75 Hứa Thị Vươn 30/08/1989 ngõ 1, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TPLS 1 năm


